
- Nghề đào tạo:  Cắt gọt kim loại

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Đậu Thế Anh 07/08/1993 Nam An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
2 Nguyễn Thế Bình 07/06/1985 Nam Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình
3 Nguyễn Mạnh Cường 20/12/1994 Nam Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang
4 Nguyễn văn Duy 26/06/1992 Nam An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên
5 Chu Văn Dương 29/07/1990 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Bùi Văn Điệp 12/06/1995 Nam Đại Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
7 Lê Sỹ Đoàn 21/04/2000 Nam Quỳnh Vinh,   Hoàng Mai, Nghệ An
8 Vũ Đức Đông 21/08/1999 An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
9 Trịnh Bình Đương 01/09/1996 Nam Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, Nam Định

10 Phạm Lương Hoàng 08/02/1986 Nam Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
11 Trần Minh Hoàng 03/06/1997 Nam Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên
12 Đinh Duy Học 03/07/1995 Nam Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, Hải Dương
13 Nguyễn Đức Mạnh 19/05/1989 Nam Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh
14 Đường Hoàng Minh 29/12/1999 Lương Phú, Giồng Trôm, Bến Tre
15 Hoàng Trung Phong 26/09/1998 Nam Xuy Xá, Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
16 Tống Văn Sơn 04/11/1995 Nam Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương
17 Võ Ngọc Tài 16/10/1996 Nam Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
18 Hà Văn Thanh 10/06/1991 Nam Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang
19 Trần Văn Thanh 14/02/1997 Nam Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang
20 Lương Văn Thoại 11/03/1991 Nam Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA LT CĐN sang CĐ khóa 64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Liên thông CĐN sang Cao đẳng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Họ và tên

1



Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên

21 Đào Xuân Tùng 11/05/1990 Nam Tiên Dương, Đông Anh, Thành phố Hà Nội
22 Vũ Xuân Vương 07/12/1989 Nam Tam Cường, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
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- Nghề đào tạo:  Điện công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Hoàng Minh Anh 13/08/2001 Nam Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa
2 Nguyễn Thị Vân Anh 28/09/1993 Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ
3 Nguyễn Văn Anh 14/11/1989 Nam Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
4 Vũ Hà Tuấn Anh 22/01/1990 Nữ Hùng Đức, Hàm Yên, Tuyên Quang
5 Phạm Ngọc Cường 28/02/1988 Nam Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh
6 Lưu Huỳnh Đức 23/10/1998 Nam Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên
7 Hoàng Duy Hòa 10/10/1993 Nam Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng
8 Trần Minh Hoàng 20/11/1990 Nam Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh
9 Phan Văn Hơn 30/07/1993 Nam Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre

10 Phạm Văn Huy 20/07/1989 Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên
11 Nguyễn Trọng Lâm 10/02/1991 Nam Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre
12 Nguyễn Thị Lơ 27/08/1988 Nam Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, Hải Dương
13 Doãn Đình Minh 15/02/1992 Nam Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên
14 Vũ Tiến Phong 02/04/1987 Nam Hữu Bằng, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
15 Nguyễn Hồng Quân 10/01/1998 Nam Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ
16 Bùi Trần Tố Quyên 30/11/1995 Nữ Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
17 Phạm Thị Thu 17/09/1989 Nữ Phù Đổng, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
18 Nguyễn Thị Thương 18/12/1987 Nữ Chí Minh,   Chí Linh, Hải Dương
19 Nguyễn Văn Tuấn 09/10/1992 Nam Đinh Trang Hòa, Di Linh, Lâm Đồng
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Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chúHọ và tên
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- Nghề đào tạo:  Công nghệ Ô tô

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Trần văn Đông 02/11/1989 Nam Tân Phú, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
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- Nghề đào tạo:  Hàn

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Trần Quảng Trường 09/07/1990 Nam Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
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